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MÔN THI : FIN 381 (B) Học kì: II

Thời gian : 18h00 - 20/03/2026   -   Phòng thi 408  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30208041730 Ngô Thị Thu An FIN 381 B K30QNH

2 29204855550 Nguyễn Trần Vân Anh FIN 381 B K29QNH

3 28204603820 Trương Thị Ngọc Châu FIN 381 B K28QNH

4 28204801358 Nguyễn Song Chi FIN 381 B K30QNH

5 29214846818 Trần Đăng Chiến FIN 381 B K29QNH

6 27212438965 Phạm Quốc Đạt FIN 381 B K27QNH

7 30214853284 Trần Ngọc Đạt FIN 381 B K30QNH

8 29204858836 Đoàn Thị Thu Dung FIN 381 B K29QNH

9 30204856032 Phạm Tô Thùy Dung FIN 381 B K30QNH

10 29204855590 Mai Huỳnh Mỹ Duyên FIN 381 B K29QNH

11 29204658302 Võ Trúc Giang FIN 381 B K29QNH

12 28204853933 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh FIN 381 B K29QNH

13 30214864499 Lê Hiếu FIN 381 B K30QNH

14 30219421242 Hồ Quốc Hiệu FIN 381 B K30QNH

15 29214861522 Huỳnh Quốc Huy FIN 381 B K29QNH

16 29215148588 Trần Quốc Huy FIN 381 B K29QNH NỢ HP

17 30214856052 Phạm Hoàng Gia Huy FIN 381 B K30QNH
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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Tài Chính Nhà Nước (Việt Nam) * SỐ TÍN CHỈ : 2
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : FIN 381 (B) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Tài Chính Nhà Nước (Việt Nam) * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 18h00 - 20/03/2026   -   Phòng thi 409  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29204858202 Huỳnh Thoại Vy Kha FIN 381 B K29QNH

2 28204803739 Y Na Khan FIN 381 B K28QNH

3 30219453905 Nguyễn Bảo Khanh FIN 381 B K30QNH

4 30204650297 Phạm Thị Kiều FIN 381 B K30QNH

5 30204853937 Phạm Thị Vũ Kim FIN 381 B K30QNH

6 29214363563 Phan Tùng Lâm FIN 381 B K29QNH

7 30204851021 Ngô Thị Tuyết Liên FIN 381 B K30QNH

8 30206550108 Nguyễn Thị Hoàng Linh FIN 381 B K30QNH

9 29204857950 Lê Phan Bảo Lộc FIN 381 B K29QNH

10 29204861429 Huỳnh Thị Thảo Ly FIN 381 B K29QNH

11 30214824438 Ngô Đức Mạnh FIN 381 B K30QNH

12 30206732551 Đỗ Thị My FIN 381 B K30QNH

13 28209300050 Đỗ Thị Na Na FIN 381 B K28QNH

14 29204858116 Hồ Thị Thuý Nhi FIN 381 B K29QNH

15 28215102506 Nguyễn Thanh Phong FIN 381 B K29QNH NỢ HP

16 29204856418 Tạ Thị Phương FIN 381 B K29QNH
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : FIN 381 (B) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Tài Chính Nhà Nước (Việt Nam) * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 18h00 - 20/03/2026   -   Phòng thi 411  - Tòa nhà G - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 30214860529 Trần Vinh Quang FIN 381 B K30QNH

2 30204848876 Lê Thị Mỹ Tâm FIN 381 B K30QNH

3 29214844244 Phan Xuân Thanh FIN 381 B K29QNH

4 30214829879 Nguyễn Ngọc Thịnh FIN 381 B K30QNH

5 29206663085 Đinh Thị Phương Thoa FIN 381 B K29QNH

6 29214856416 Trần Văn Thời FIN 381 B K29QNH

7 28214806183 Nguyễn Ngọc Quỳnh Thư FIN 381 B K28QNH

8 30204856103 Tăng Thị Thu Thủy FIN 381 B K30QNH

9 28209404147 Nguyễn Thị Anh Thy FIN 381 B K28QNH

10 29214843408 Mai Thế Toàn FIN 381 B K29QNH

11 30204860567 Võ Thị Oanh Trúc FIN 381 B K30QNH

12 26212138114 Bùi Phước Tú FIN 381 B K28QNH

13 30212480232 Nguyễn Thanh Tuấn FIN 381 B K30QNH

14 30204860571 Nguyễn Thị Ánh Tuyết FIN 381 B K30QNH

15 30204832557 Lê Thảo Vy FIN 381 B K30QNH

16 30209449163 Nguyễn Thị Hải Yến FIN 381 B K30QNH
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN


